
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1
Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng
23/10/1990

Trường Tiểu học số 1 

Phước An
394919122

nguyenthingocphuong2

31090@gmail.com
Tuy Phước

2
Nguyễn Thị Minh 

Thoa
1973

Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
348964369

nguyenthiminhthoa@g

mail.com
Tuy Phước

3 Trần Thị Ngọc Hà 1981
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
978485609

tranha81dt1@gmail.co

m
Tuy Phước

4 Võ Thị Ngọc Huê 05/01/1995
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
965669019 huevo8873@gmail.com Tuy Phước

5 Võ Ngọc Thuận 20/01/1969
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
983417919

thuancap1phuocloc@g

mail.com
Tuy Phước

6 Phạm Thị Mộng Thơ 02/07/1984
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
353795777

phamtho07021984@gm

ail.com
Tuy Phước

7 Bùi Hồng Nguyên 09/11/1993
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa
374038549

hongnguyentp93@gmail

.com
Tuy Phước

8 Phan Văn Hiến 20.12.1970
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
835047799

phanvanhienths1ps@gm

ail.com
Tuy Phước

9 Huỳnh Thị Thúy Kiều 25.11.1994
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
383659862

thanhvietcdxd2@gmail.

com
Tuy Phước

10 Trần Thị Thu Trinh 04/06/1996
Trường Tiểu học số 3 

Phước Sơn
367106800 thtrinh1908@gmail.com Tuy Phước

Danh sách này gồm có 10 người./.

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Như Ý - Trường Tiểu học Số 1 Phước Thắng

- Điện thoại: 0365224576 - Email: nhuynguyens123@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

TUY PHƯỚC - LỚP 1
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TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Mai Thị Diễm 20/05/1997
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
0971977478

maithidiem77@gmail.c

om
Sở GDĐT

2 Nguyễn Thị Kim Phấn 1999
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hảo
357771547 np1555885@gmail.com Hoài Nhơn

3 Trần Văn Lưu 1964
Trường Tiểu học số 3 

Hoài Hương
768431377 luutranhh3@gmail.com Hoài Nhơn

4 Đặng Thị Mỹ Trinh 1998
Trường Tiểu học số 2 

Hoài Tân
396764228

mytrinh29071998@gma

il.com
Hoài Nhơn

5 Võ Thị Liễu 1993
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Mỹ
336370870 lieuvo151@gmail.com Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 05 người./.

SỞ GDĐT, HOÀI NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Lữ Thị Ngọc Bích - Trường Tiểu học số 1 Hoài Đức

- Điện thoại: 0386024109 - Email: bichhuyen726@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

mailto:lieuvo151@gmail.com

